
STT SBD Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh
Chuyên ngành 

học đại học
Đơn vị tuyển dụng Hạng CDNN/Ngạch Mã số

1 001 Nguyễn Thạch Cương Nam 22/10/1988 Công nghệ thông tin
Trung tâm 
Thông tin

Chuyên viên 01.003

2 002 Đỗ Thị Anh Nữ 02/10/1994 Sư phạm sinh học Khoa KHTN&CN Kỹ sư (hạng III) V.05.02.07

3 007 Lê Nguyễn Nghi Phong Nam 05/11/1993
Kinh tế nông nghiệp - 

Tài chính
Khoa Kinh tế Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

4 008 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 22/12/1994 Kinh tế nông nghiệp Khoa Kinh tế Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

5 009 Nguyễn Hữu Hiếu Nam 21/09/1994 Giáo dục tiểu học Khoa Sư phạm Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

6 010 Nguyễn Thị Vân Dung Nữ 11/04/1987 Dược sỹ Khoa Y - Dược Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

7 011 Dương Bảo Khánh Nữ 27/10/1990 Xét nghiệm y học Khoa Y - Dược Kỹ thuật y (hạng III) V.08.07.18

8 012 Trương Thị Ánh Linh Nữ 14/09/1992
Bác sỹ Y học cổ 

truyền
Khoa Y - Dược Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

9 013 Phan Vũ Nguyên Nam 26/11/1992 Y đa khoa Khoa Y - Dược Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

10 017 Trần Ngọc Thùy Nữ 01/01/1991 Y đa khoa Khoa Y - Dược Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

11 018 Hà Thị Thanh Trang Nữ 02/02/1994 Điều dưỡng Khoa Y - Dược Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

12 019 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 24/06/1993 SP Vật lý- Tin học
Trường THPT TH 

Cao Nguyên
Giáo viên THPT hạng 

III
V.07.05.15

Danh sách gồm 12 ứng viên

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN   
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